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MẠNG TÍN HIỆU TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Tủ trung tâm địa chỉ -

MẠNG X

MẠNG M



TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

h thướ

Môi trường sử dụng

ối đa 252 đị le và đầ

1.008 đị ủ c ển t ủ = 63,504 đị



Kích thướ

Chất liệu

i trường sử dụ

Phươ g thức tí

Đường L

ố hỉ

Số loop mỗi tủ

ố hỉ tối đ

Số địa chỉ tối đa 

dự phò

600 230

95
0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

1.008 đị ủ c ển t ủ = 63,504 đị



50
0

400 140

Số đăng ký K

Đi

dự DC24V / 7Ah (DC12V / 7Ah x 2 ắc quy

Kích thướ

Cân nặng

Chất liệu

ươ g thức

ố chỉ 

ố

Tương thích

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

ứ (Điều 
thống đồng thời kiểm tra vị trí tác động của thiết bị)
Có thể trích xuất lịch sử sự kiện ra USB

vị tối ưu trợ
địa chỉ có chi phí thấp   

Thiết kế tế hợp đặt với 
quanh. Dễ dử dụng và lập trình nhờ phần mềm chuyên dụng SLP 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

i trường sử dụ



TỦ CHUYỂN TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký

Nguồn dự phòng

Phương thức tín hiệu

Số loop tối đa

Số địa chỉ mỗi loop

Số địa chỉ tối đa

Kích thước

Cân nặng

Môi trường sử dụng

Chất liệu



Tủ chuyển tiếp nằm hệ thống chức năng 
kiểm tầng 

Tủ chuyển tiếp kết nối nhận hiệu từ tủ 
nơi tiếp nhận kiện hỏng từ 

kiểm thiết 
hợp số lượng của tủ hoặc chiều 
hiệu hạn chế, thể lắp tủ chuyển tiếp để mở 

hệ thống giám sát cháy và điều khiển.

thể kết nối tối tủ chuyển tiếp tủ 
tiếp tủ chuyển tiếp thể kết 

nối đầu khoảng 
hiệu tủ tủ 

đầu thể được đến 
hiệu Để đảm bảo 

DC24V/ Tối đa 1A

Tủ trung tâm ~ chuyển tiếp QM-NET (RS-485 1.2km),Class-A loopback
Tủ chuyển tiếp ~ mô đun: QP-NET (PLC 1.2km), Class-A loopback
Tủ chuyển tiếp ~ đầu báo: QP-NET (PLC 1.2km), Class-A loopback

Tối đa 4 loop

Tối đa 252 địa chỉ/loop 

DC24V / 4Ah (DC12V / 4Ah x 2 ắc quy)



250 85

33
0

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG 5 KÊNH

ch thước (WxH

hấ
rường sử dụn hiệt độ :  / Độ ẩ

Đi

 dự p

G SỐ KỸ THU

Ị TƯƠN

ầ

ầ ă

ầ hiệt cố địn

ầ ă ố

ầ hiệt cố địn ố

ế đầ

ế đầ ố

y 4 cực

ợp

ĐẾ Đ

Ị CẢNH B

Ố ỐI Đ

Điện áp đầu ra



TỦ TRUNG TÂM 

Tủ xả thể khiển xả 
độc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

loại loại hợp trễ/ 
trễ, (bột, C02, hợp chất halogen), thiết bị chữa cháy

2 tín hiệu xả khí, 2 tín hiệu giám sát

Đèn LED hiển thị dạng ô trên cánh tủ

Trong 60s (3 giai đoạn 30s, 40s, 50s)

Có thể cài đặt: 10s, 20s, 30s

2.8" TFT LCD, chủ yếu dùng màn hình LED 

5 liên động điều khiển, 2 điều khiển kích hoạt

Đầu báo khói: dưới 20 chiếc/ 1 zone
Đầu báo nhiệt: dưới 20 chiếc/ 1 zone

Số đăng kí KC

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòng

Đếm ngược xả

Màn hình hiển thị

Số đầu báo có thể 
kết nối

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường

Khả năng 
tiếp nhận tín hiệu



86 24

11
5 ướ

ặ

trườ

Đ

Phương thức tín hiệ

Đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ạ

truyền 

như 
chỉ dụng 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số 

Điện áp làm việc

Phương thức tín hiệu

Thiết bị hiển thị

Điện trở đầu cuối

Số đầu báo kết nối

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ị

ị

đặ ỉ

Tích hợp tính năng bảo vệ ngõ vào/ Ngõ ra

Dễ thi công & đấu nối



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc   

Phương thức tín hiệu

Thiết bị hiển thị

Điện trở đầu cuối

Số đầu báo kết nối

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Phương thức tín hiệu

Tốc độ

Thiết bị hiển thị

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

MODULE KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU

bị hạn nhiễu, tăng độ cải 
khoảng cách truyền dẫn giữa các thiết bị trong mạng Xnet và Mnet

Bảo vệ tăng áp

Tốc độ dữ liệu 38.400bps

Hiển thị Led cho Tx, Rx và nguồn

Phương thức 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Nguồn sử dụng

Điện tiêu thụ

Phương thức tín hiệu

Địa chỉ đầu vào

Số lượng thiết bị kết nố

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

Chứ ă hụ ự

Tố

Không hạn chế số thiết bị giữa 2 module cách ly

Cài đặt địa chỉ module bằng công tắc DIP



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện tiêu thụ

Phương thức tín hiệu

Số lượng kết nối

Nhập địa chỉ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐẦU BÁO KHÓI ĐỊA CHỈ ANALOG

ă ế ố ớ

Có tính năng chống ẩm

 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

℃ ℃

Số đăng ký KC

Điện tiêu thụ

Phương thức tín hiệu

Số lượng kết nối

Nhập địa chỉ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH ĐỊA CHỈ ANALOG

Khả năng kết nối với 252 

Theo dõi liên tục nồng độ xung quanh

Sử dụng điện trở nhiệt dạng film giảm thiểu báo cháy giả do bụi

Thiết kế chống nước với tiêu chuẩn IP57

 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện tiêu thụ

Phương thức tín hiệu     

Số lượng kết nối

Nhập địa chỉ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐẦU BÁO NHIỆ Ố ĐỊNH ĐỊ CHỈ ANALO CHỐN

ế ố

 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

Đ

ạ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

Đ

℃



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG LOẠI THƯỜNG 

 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐẦU  BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH LOẠI THƯỜNG    

℃

Đầu báo nhiệt cố định sử dụng cảm biến nhiệt bán dẫn độ nhạy cao. Khi nhiệt 

 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐẦU BÁO KHÓI LOẠI THƯỜNG 

Có tính năng chống ẩm

 



 



ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH CHỐNG NƯỚC

 



ĐẦU BÁO KHÓI ĐỊA CHỈ

ạ ạ hườn i sử dụn

ạt độ

 đầu báo/ Loop

ẩ

ồ

rắ

 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Phương thức hiển thị

ng thức tín hiệu

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụn

TỦ HIỂN THỊ  PHỤ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp sử dụng

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

Phương thức tín

THIẾT BỊ  ĐỊA CHỈ 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

ĐẾ ĐẦU BÁO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

Phương thức tín hiệu

Số lượng kết nối

ĐẾ ĐẦU BÁO CÁCH LY
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Hệ �ống  GFS Mobile - �eo dõi mọi lúc – Quản lý mọi nơi

ự

Tùy biến thông minh - Trải nghiệm cá nhân hóa



Màn hình giám sát theo từng tòa nhà

Tự động phóng to khu vực liên quan khi xảy ra sự cố

Màn hình sơ đồ tổng thể hệ thống

CẤU HÌNH HIỂN THỊ GDS 





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Kích thước

Chất liệu

Nhiệt độ sử dụng

Độ ẩm tương đối

TỔ  HỢP CHUÔNG ĐÈN NÚT ẤN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Số chân đấu

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng



ĐÈN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc
Số chân đấ
Kích thước
Cân nặng
Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐÈN 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc 
Điện tiêu thụ
Độ sáng
Kích thước
Cân nặng
Chất liệu

Môi trường sử dụng



NÚT ẤN KÍCH HOẠT ĐẦU PHUN 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc
Điện tiêu thụ
Kích thước
Cân nặng
Chất liệu

Môi trường sử dụng

ế ế ố ư ọ

ọ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc
Điện tiêu thụ
Chống báo cháy giả

Kích thước

Cân nặng
Chất liệu

trườ ử dụn



ỉ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc
Điện tiêu thụ

ố

Kích thước

Cân nặng
Chất liệu

trườ ử dụn

NÚT ẤN KÍCH HOẠT HỆ THỐNG HÚT KHÓI

ấ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp 
Điện tiêu thụ
Chống báo cháy giả  

Kích thước

Cân nặng
Chất liệu

Môi trường sử dụng   

NÚT ẤN KÍCH HOẠT XẢ KHÍ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòng

Điện tiêu thụ

Biến số xuất ra

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng   

ố ấ
ố

ợ ự
ử

TỦ



TỦ NGUỒN PHỤ 15A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòn

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng   

ố ấ
ố

ợ ự
ử



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòng          

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng   

Đặc trưng

TỦ NGUỒN PHỤ 5A

ố ấ
ợ ự

ử



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

Cấu tạo

Kích thước

ặ

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐIỆN THOẠI BÁO CHÁY CẦM TAY 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Âm lượng

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng        



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số 

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

ĐÈN 

ặ

thướ

Điện áp làm việc

73 22

11
7

±

Chất liệu

Thiết bị 

ĐÈN 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ă ố ướ

Dễ lắp đặt

Môi trường sử dụng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Điện tiêu thụ

Độ sán

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng  

ĐÈN CHỚP BÁO CHÁY 

ĐÈN 

ặ

thướ

Điện áp làm việc

Chất liệu

Thiết bị 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Môi trường sử dụng  



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp làm việc

Số lượng kết nố

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Môi trường sử dụng

MODULE ĐỒNG BỘ NHỊP ĐÈN CHỚP



115 40

14
0

86 35

11
5

thướ

thướ

ặ

ặ

Điệ

ượ

ấ

Môi trường ử dụn

trườ g sử dụ

ươ hứ

CÒI ĐÈN KẾT HỢP

NÚT ẤN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

①

②

③

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ực)

Cường độ ánh sáng 15cd : 40mA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp 

Nguồn dự phòng

Điện tiêu thụ

Điện ụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Đấu nối

Môi trường sử dụng

ĐÈN CHỈ DẪN



đặt tr tườ hoặc cửa ra

ị ọ

rời)

Đ hỉ

Nhấ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòng

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Đấu nối

ĐÈN

Môi trường sử dụng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòng

Điện tiêu thụ

Kích thước

Cân nặng

Chất liệu

Đấu nối

ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN KẾT HỢP Â

đặt tr tườ hoặc cửa ra

ị ọ

rời)

Đ hỉ

Nhấ

Môi trường sử dụng



ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số đăng ký KC

Điện áp làm việc

Nguồn dự phòng

Điện tiêu thụ

Nguốn sáng

Đấu nối
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PROJECT in
VIET NAM

Technology

SHILLA HOTEL

The world’s largest global semiconductor corporation

GFS VIET NAM

KEPLER LAND
Kepler Land Twin Tower Complex

Research and 
Development 
Center

SAMSUNG
R&D Center

PHUONG DONG GENERAL HOSPITAL

THANH CONG
HOTEL

Luxury living in the heart of Starlake Hanoi

BAU TRAM 
LAKESIDE
Eco-friendly 
Urban Area

LOTTE 
CENTER
Premier 
Commercial 
& Hotel 
Complex
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